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I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng:
1. Đến nửa đầu thập kỷ 70, hai cường quốc công nghiệp đừng đầu thế giới là:
           A. Mỹ và Nhật Bản	                             B. Mĩ và Liên Xô.
	C. Nhật bản và Liên Xô.			         D. Liên Xô và các nước Tây Âu.
2. Khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc sau năm 1945 là:
      A. Châu Phi		B. Mĩ La-tinh        C. Đông Nam Á		D. Nam Á
3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 
 	 A. Năm……………. Trung quốc đề ra đường lối đổi mới đất nước.
 	 B. Tháng 12/1993 chấm dứt sự tồn tại của chế độ………………… ở Nam Phi
  	C. Năm………………….. gọi là năm châu Phi vì có 17 nước giành độc lập.
  D. Mênh danh “ Lục địa bùng cháy” để chỉ cho khu vực.............
4. Ngày 8/8/1967 những quốc gia nào ở Đông Nam Á gia nhập vào ASEAN? 
      	A . Việt Nam, Thái Lan, Mianma, Lào, Malaixia
      	B.  Thái lan, Inđônêsia, Malaixia, Xingapo, Philippin
      	C . Xingapo, Inđônêsia, Malaixia, Campuchia, Brunaây
      	D . Lào, Thái lan, Việt Nam, Inđônêsia, Xingapo
5. ASEAN thành lập diễn đàn khu vực (ARF) vào thời gian nào?
     	A. Năm 1991	   B. Năm 1993	C. Năm 1994      D. Năm 1997
6. Nối các sự kiện ở cột B với niên đại ở cột A sao cho đúng
	Cột A
	Kết nối
	Cột B

	1. 8/1/1949
	1........
	a. Nen-xơn Man-đe-la trở thành Tổng thống Cộng hoà 
Nam Phi

	2. 1/1/1959
	2........
	b. Liên bang Xô Viết tan rã

	3. 25/12/1991
	3.......
	c. Cách mạng Cu Ba thành công

	4. 5/1994
	4........
	d. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập



II. Phần tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
	Cho biết những thành tựu chính về kinh tế, khoa học kĩ thuật của Liên Xô giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX?
Câu 2. (2,5 điểm)
ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10 như thế nào? Thời cơ và thách thức khi Việt nam tham gia ASEAN?
          Câu 3. (1,0 điểm)	
Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á.

---------------------Hết--------------------
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I. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm)

	Câu
	1.(0,5đ)
	2.(0,5đ)
	3.(1,0đ)
	4.(0,5đ)
	5.(0,5đ)
	6.(1,0đ)

	ĐA
	B
	C
	A: 1978; 
B: A-pác-thai
C: 1960;
D: Mỹ-LaTinh
	B
	C
	1- d; 2- c
3- b; 4- a



II. Phần tự luận: (6,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 
(2,5 điểm)

	a,
	* Kinh tế: 
- Về công nghiệp: 
Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. Nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Tới những năm 50, 60 của TK XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, chiếm khoảng 20 % sản lượng công nghiệp thế giới. Một số ngành công nghiệp đứng đầu thế giới: Vũ trụ, điện, nguyên tử…
- Về nông nghiệp: có nhiều tiến bộ vượt bậc.
	
	1,5

	
	b,
	* Về khoa học - kĩ thuật: phát triển mạnh, đạt nhiều thành công vang dội:
- 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ.
- 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 
- 1961 Liên Xô lại là nước đầu tiên phóng thành công con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.

	1,0

	Câu 2. 
(2,5 điểm)

	a,
	* Quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10:
	- Khi mới thành lập (5 nước thành viên)…
	- 1/1984, Bru-nây → thành viên thứ 6
	- Đầu những năm 90, ASEAN → mở rộng thành viên:
	+ Tháng 7/1995 Việt Nam tham gia 
	+ Tháng 9/1997 Lào và Myanma
	+ T 4/1999 Cam puchia tham gia → ASEAN 10 
* ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động:
	+ Hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực hoà bình, ổn định phát triển phồn vinh.
	+ Năm 1992, lập AFTA
	+ Năm 1994, thành lập ARF  Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ mới
	
	0,5







1,0

	
	b,
	* Thời cơ thách thức khi Việt Nam tham gia ASEAN: 
	- Thời cơ: Tạo cơ hội cho Việt Nam giao lưu, trao đổi với các nước trong khu vực
	- Thách thức: Nếu không nắm bắt thời cơ chuyển giao công nghệ → tụt hậu xa hơn; hoà tan mất bản sắc dân tộc

	1,0

	Câu 3.
 (1,0 điểm)

	a,
	- Mối quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á được cải thiện. 
	0,5

	
	b,
	- Nhiều hiệp định và diễn đàn được kí kết và tổ chức.

	0,5

	Tổng
	6,0











